
Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

A

I

1 Lò Thị Du 14/11/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 26,25 15,80 Pá Bó Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

2 Lành Văn Diết 11/11/2005 Nam Dao Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 24,65 15,80 Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

3 Lò Văn Chương 19/12/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 23,65 15,80 Cà Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

4 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 23,45 15,80 Đán Đăm Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

5 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 23,45 15,80 Nong Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

6 Giàng A Tống 27/07/2007 Nam Mông Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 23,35 15,80 Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

7 Cà Thị Diệp 13/09/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 23,05 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

8 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,95 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

9 Quàng Văn Tiến 14/10/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,55 15,80 Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

10 Lò Văn Đoan 29/05/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,25 15,80 Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

11 Lềm Xuân Linh 25/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,15 15,80 Bắng Khoang Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

12 Điêu Thị Thái 16/10/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,15 15,80 Kích Máng Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

13 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 22,15 15,80 Mái Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

14 Ngần Văn Thái 16/07/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 21,85 15,80  Pống Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

15 Phàn Văn Định 19/02/2007 Nam Dao Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 21,75 15,80 Phiêng Bay Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

16 Bạc Cầm Bình 10/06/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 21,45 15,80 Dọ A Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

17 Tòng Văn Khanh 15/06/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 21,25 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

18 Mè Quốc Hưng 11/10/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 21,05 15,80 Khoang Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

19 Lò Văn Long 28/07/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,95 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

20 Lò Thị Xuyên 15/08/2007 Nữ Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,75 15,80 Máng Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

21 Lường Việt Nhật 09/09/2006 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,65 15,80 Khoang Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

22 Lò Văn Nghiệp 12/06/2006 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,35 15,80 Nong Trạng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

23 Lò Văn Yên 22/05/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,05 15,80 Phát Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

24 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 20,05 15,80 Khoang II Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

25 Lò Việt Duy 10/08/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,75 15,80 Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

26 Lù Văn Quân 06/08/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,75 15,80 Om Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

27 Sùng A Hờ 03/03/2007 Nam Mông Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,45 15,80 Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

28 Lừ Văn La 08/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,45 15,80 Ít Nọi Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La
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29 Má A Trường 27/10/2007 Nam Mông Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,45 15,80 Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

30 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,35 15,80 Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

31 Tòng Văn Việt 13/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,35 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

32 Lò Mạnh Cường 21/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 19,05 15,80 Kích Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

33 Vàng A Dảng 28/02/2007 Nam Mông Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 18,65 15,80 Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

34 Hoàng Văn Độc Quyền 15/01/2006 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 18,25 15,80 Quyền Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

35 Lò Mạnh Hùng 17/11/2007 Nam Thái Chăn nuôi - thú ý Toán - Hóa - Sinh 17,45 15,80 Cà Nàng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

II

1 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 26,75 15,80 Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

2 Lừ Thị Thư 20/08/2006 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 24,65 15,80 Pá Le Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

3 Lò Thị Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,95 15,80 Coi  Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

4 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,85 15,80 Muôn Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

5 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,55 15,80 Giáng Ún Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

6 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,05 15,80 Nong Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

7 Lường Thị Xuân 06/07/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,65 15,80 Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

8 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,55 15,80  Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

9 Lường Thị Hằng 05/08/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,45 15,80 Pạ Lò Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

10 Lò Thị Hương 21/09/2005 Nữ La Ha Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,75 15,80 Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

11 Lò Thị Phóng 14/06/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,75 15,80 Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

12 Tòng Văn Phát 25/09/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,75 15,80 Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

13 Mè Văn Thật 27/07/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,65 15,80 Cọ Muông Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

14 Giàng Thị Pạng 26/12/2007 Nữ Mông Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,55 15,80 Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

15 Lò Duy Mạnh 26/10/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,25 15,80 Ca Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

16 Lò Văn Đại 24/07/2006 Nam Kháng Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,95 15,80 Nà Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

17 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,95 15,80 Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

18 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,85 15,80 Bó Phúc Mường Khiêng Quỳnh Nhai Sơn La

19 Quàng Văn Thành 02/07/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,65 15,80 Hậu Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

20 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,55 15,80 Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

21 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,25 15,80 Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

22 Quàng Văn Hợi 09/04/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 20,05 15,80 Hua Chai Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

23 Tòng Văn Long 03/10/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,85 15,80 Cút Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

24 Quàng Văn Bông 27/11/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,85 15,80 Coi Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

25 Bạc Cầm Duy Kiên 03/08/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,65 15,80 Coi Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

26 Bạc Cầm Hùng 20/02/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,55 15,80 He Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

27 Là Văn Bằng 05/12/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,25 15,80 Bình Yên Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

28 Lò  Thái Sơn 29/09/2007 Nam LaHa Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 18,85 15,80 Lốm Lầu Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

29 Sùng Thị Liên 05/12/2007 Nữ HMông Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 18,75 15,80 Phiêng Ban Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

30 Lò Thị Ngân 17/09/2007 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 18,75 15,80 Pắc Ma Pá Ma Pha KhinhQuỳnh Nhai Sơn La

Nghiệp vụ bán hàng (QN)



31 Vừ A Dính 11/01/2000 Nam HMông Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 18,35 15,80 Lốm Khiêu B Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

32 Quàng Văn Quyền 04/06/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 17,95 15,80 Hua Tát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

33 La Thành Thuận 31/01/2007 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 17,95 15,80 Có Nọi Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

III

1 Vàng A Cường 21/03/2007 Nam Mông Kỹ thuật điện- Điện tử Toán - Lý - Hóa 19,65 15,80 Pá Nó B Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

2 Quàng Minh Thành 06/11/2006 Nam Thái Kỹ thuật điện- Điện tử Toán - Lý - Hóa 18,75 15,80 Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La

3 Thào A Cang 16/10/2006 Nam Mông Kỹ thuật điện- Điện tử Toán - Lý - Hóa 18,45 15,80 Púng Tra Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La

IV

1 Trần  Thu Ngọc Ánh 10/02/2007 Nữ Kinh Quản trị khách sạn Văn - Sử - Địa 20,95 15,80 Dửng Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La

2 Vì Đức Duy 23/02/2007 Nam Thái Quản trị khách sạn Văn - Sử - Địa 18,45 15,80 Hẹo Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La

B CAO ĐẲNG

I

1 Lò Văn Nguyên 14/01/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 24,65 15,95 Bản Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

2 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 23,35 15,95 Khao Lao DướiChiềng Công Mường La Sơn La

3 Lò Xuân Trường 12/08/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 23,05 15,95 Chim Thượng Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

4 Mùa A Lồng 21/06/2004 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 22,85 15,95 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

5 Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 22,45 15,95 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

6 Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam La Ha Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 22,05 15,95 Nặm Hồng Chiềng Công Mường La Sơn La

7 Mùa A Sống 07/08/2001 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 22,05 15,95 Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

8 Lò Thành Đạt 26/11/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 21,25 15,95 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

9 Lò Văn Linh 13/07/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 21,25 15,95 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

10 Đinh Minh Tiến 13/04/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 21,15 15,95 Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La

11 Cầm Vân Trang 14/10/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 22,95 15,95 Nà Mèn Nậm Ty Sông Mã Sơn La

12 Lò Văn Dân 05/01/2003 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 20,35 15,95 Khóp  Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

13  Cà Văn Khuyến 04/10/1994 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán - Lý - Hóa 19,15 15,95 Nà Xi Mường Bú Mường La Sơn La

II

1 Lò Văn Khải 09/12/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Toán - Lý - Hóa 24,05 15,95 Bản Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La

2 Cà Văn Hùng 21/09/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Toán - Lý - Hóa 21,75 15,95 Hịa Hua La TP Sơn La Sơn La

3 Bùi Quang Minh 06/12/2004 Nam Kinh Công nghệ thông tin Toán - Lý - Hóa 18,95 15,95 Tổ 3 P. Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La

4 Lò Văn Hưng 01/12/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Toán - Lý - Hóa 18,65 15,95 Chạy Cang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

CN Kỹ thuật điện, Điện tử

Công nghệ thông tin

Danh sách có 90  thí sinh trúng tuyển

CN Kỹ thuật điện, điện tử (Trường)

Quản trị khách sạn (Trường)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T14:58:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T14:58:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-04T14:58:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




